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I Khoa Công nghệ thông tin

1 2121011608 Vũ Minh Hạnh 21DTH2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001474006 BIDV

Cộng: 1 400.000       

II Khoa Du lịch

1 2221004579 Trần Thủy Tiên 22DLH03 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       1032753459 VCB

Cộng: 1 400.000       

III Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2121009191 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 21DAC2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001461080 BIDV

2 2221003835 Vũ Thị Hồng Lý 22DKT01 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001582370 BIDV

Cộng: 2 800.000       

IV Khoa Kinh tế - Luật

1 2121009619 Phan Thị Phương Anh 21DLD01 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001460847 BIDV

2 2321000240 Nguyễn Thị Kiều 23DEM02 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8890462268 BIDV

Cộng: 2 800.000       

V Khoa Marketing

1 2121011511 Nguyễn Thị Hòa 21DMC2 Tày
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001461114 BIDV

2 2121007628 Nguyễn Thị Hoa Mỹ 21DMC2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001460953 BIDV

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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3 2121012211 Hứa Thị Minh 21DMC2 Nùng
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       31310001461318 BIDV

4 2121007557 Lê Phú Hào 21DMC3 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001461239 BIDV

5 2121012594 Trần Thái Tài IP_21DMA03 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       1024273035 VCB

6 2221004904 H' Oanh Niê 22DMC1 Êđê
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       31310001598696 BIDV

7 2221001397 Nông Thị Mỹ Tâm 22DMC1 Nùng
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001586363 BIDV

8 2221004892 Thái Xuân Hằng 22DQH KINH
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       31310001586567 BIDV

9 2221001375 Châu Thị Kim Oanh 22DQH Chăm
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001586309 BIDV

10 2321001242 Lê Thị Thu Nguyệt 23DMC1 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8850462786 BIDV

11 2321001268 Lý Thanh Phong 23DMC2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8800462812 BIDV

12 2321004505 Não Nữ Ngọc Trang 23DMC2 Chăm
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8880464412 BIDV

13 2321001544 Thành Thị Kim Khuê TH_23DMC02 Chăm
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       1041744612 VCB

14 2321001753 Võ Trần Thùy Trang TH_23DMC07 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       1041740754 VCB

Cộng: 14 6.080.000    

VI Khoa Ngoại ngữ

1 2121013047 Lý Thị Trúc Ly 21DTA03 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001482601 BIDV

Cộng: 1 400.000       

VII Khoa Quản trị kinh doanh

1 2121007088 Lê Xuân Huấn 21DBH2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001462162 BIDV

2 2221000517 Nguyễn Tuấn Kiệt 22DQT2 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       3131587621 BIDV
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3 2321000705 Trần Như Ý 23DBH2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8800462682 BIDV

Cộng: 3 1.200.000    

VIII Khoa Tài chính - Ngân hàng

1 2121013086 Trần Y Thanh Trúc CLC_21DNH02 Xê đăng
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       1024272812 VCB

2 2221003067 Phạm Thùy Linh CLC_22DTC07 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       1032646551 VCB

3 2321003613 Nguyễn Ngọc Thúy 23DFT01 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       8880463749 BIDV

4 2321002665 Lưu Hồng Anh 23DTC1 Tày
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       8880463225 BIDV

5 2321003510 Nguyễn Bùi Ý Tốt TH_23DTC05 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       1041743316 VCB

Cộng: 5 2.320.000    

IX Khoa Thuế - Hải quan

1 2121008455 Trần Duy Phúc 21DHQ2 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       31310001489888  BIDV

2 2121008640 Trần Thị Mỹ Thơm 21DPF Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       31310001460801 BIDV

3 2221003166 Hồ Lê Huỳnh Như 22DHQ2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001594454 BIDV

4 2221003262 Ngọc Thị Minh Thư 22DPF Tày
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       31310001595606 BIDV

5 2221003348 Nguyễn Phương Uyên 22DTX Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       3131595110 BIDV

Cộng: 5 2.160.000    

X Khoa Thương mại

1 2121002108 Nguyễn Thị Ái Vân 21DTM1 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001461123 BIDV

2 2221002356 Phan Thị Thương 22DTM2 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       31310001580620 BIDV

3 2221002385 Lê Thị Cẩm Tú 22DTM2 Kinh
Sinh viên mồ côi cả 

Cha lẫn Mẹ
100.000    4 400.000       31310001580143 BIDV
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4 2221002810 Nguyễn Quỳnh Như Ý CLC_22DTM05 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       1032646724 VCB

5 2321002120 Lương Thị Hồng Thắm 23DKQ Tày
SV là người DT, 

sống ở vùng cao
140.000    4 560.000       8820463163 BIDV

6 2321002345 Huỳnh Ngọc Kim Khánh TH_23DLG01 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       1041742315 VCB

7 2321002422 Đinh Vũ Kim Ngân TH_23DLG03 Kinh
SV có hoàn cảnh 

ĐBKK (Hộ nghèo)
100.000    4 400.000       1041744954 VCB

Cộng: 7 2.960.000    

Tổng cộng:  41 17.520.000             

Bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./.

sinh viên


